
Họ và tên Mã SV Lớp HP Tên HP Ngày thi Giờ thi Phòng SL
Nguyễn Minh Hiền 21115044120112 121NN101 Ngoại Ngữ I 16/02/2022 17h30 A205 1
Hồ Minh Nghĩa 2050551200164 121NN103 Ngoại Ngữ I 16/02/2022 17h30 A205 2
Nguyễn Hữu Thắng 21115061120136 121NN104 Ngoại Ngữ I 16/02/2022 17h30 A205 3
Trần Đình Nhật 21115044120233 121NN106 Ngoại Ngữ I 16/02/2022 17h30 A205 4
Mai Phước Mạnh 21115051220138 121NN111  Ngoại Ngữ I 16/02/2022 17h30 A205 5
Ngô Quang Tình 21115042120162 121NN113 Ngoại Ngữ I 16/02/2022 17h30 A205 6
NGUYỄN ĐỨC THỊNH 2050551200242 121NN203 Ngoại Ngữ II 16/02/2022 17h30 A216 1
LÊ HOÀNG CHƯƠNG 2050512200116 121NN207 Ngoại Ngữ II 16/02/2022 17h30 A216 2
ĐỖ HỒNG KHANG 2050411200144 121NN207 Ngoại Ngữ II 16/02/2022 17h30 A216 3
NGUYỄN VĂN NGHIỆP 2050421200176 121NN207 Ngoại Ngữ II 16/02/2022 17h30 A216 4
HỒ VĂN LỢI 2050512200154 121NN208 Ngoại Ngữ II 16/02/2022 17h30 A216 5
NGUYỄN MINH BẢO 2050411200106 121NN208 Ngoại Ngữ II 16/02/2022 17h30 A216 6
Lê Quốc Huy 1811505520120 121NN302  Ngoại ngữ III 16/02/2022 17h30 A217 1
Trần Ngọc Thông 2050411200246 121NN302  Ngoại ngữ III 16/02/2022 17h30 A217 2
Nguyễn Hồng Linh 1911505120124 121NN304 Ngoại ngữ III 16/02/2022 17h30 A217 3
Nguyễn Đức Ngà 2050731200114 121NN308 Ngoại ngữ III 16/02/2022 17h30 A217 4
Võ Hữu Tài 2050541200152 121NN309 Ngoại ngữ III 16/02/2022 17h30 A217 5
A Chiến 2050441200115 121NN309 Ngoại ngữ III 16/02/2022 17h30 A217 6
Phạm Minh Tiến 2050512200229 121NN310 Ngoại ngữ III 16/02/2022 17h30 A217 7
Trần Phước Trường Vũ 2050411200262 121NN310 Ngoại ngữ III 16/02/2022 17h30 A217 8
Lê Hữu Thọ 2050431200153 121NN313 Ngoại ngữ III 16/02/2022 17h30 A217 9
Nguyễn Phúc Nhân 2050512200204 121NN313 Ngoại ngữ III 16/02/2022 17h30 A217 10
Từ Lê Huy 2050421200140 121NN314 Ngoại ngữ III 16/02/2022 17h30 A217 11
Nguyễn Thị My Vy   2050731200126 121NN318 Ngoại ngữ III 16/02/2022 17h30 A217 12
TRẦN VĂN KHANH 2050512200147 121NN319 Ngoại ngữ III 16/02/2022 17h30 A217 13
Cao Hoài Nam 2050512200162 121NN320 Ngoại ngữ III 16/02/2022 17h30 A217 14
Hoàng Anh Quân 21115051220150 121NNCB01 Ngoại Ngữ cơ bản 16/02/2022 17h30 A218 1
LÊ VĂN CƯƠNG 21115051220276 121NNCB02 Ngoại Ngữ cơ bản 16/02/2022 17h30 A218 2
Phạm Viết Chung 21115051220204 121NNCB02 Ngoại Ngữ cơ bản 16/02/2022 17h30 A218 3
PHAN THÀNH VINH  21115051220270 121NNCB02 Ngoại Ngữ cơ bản 16/02/2022 17h30 A218 4
Bùi Lê Công Quý 21115041120140 121NNCB03 Ngoại Ngữ cơ bản 16/02/2022 17h30 A218 5
Bùi Văn Điệp 21115041120168 121NNCB03 Ngoại Ngữ cơ bản 16/02/2022 17h30 A218 6
Huỳnh Ngọc Toàn 21115041120155 121NNCB03 Ngoại Ngữ cơ bản 16/02/2022 17h30 A218 7
Lê Văn Hay 21115041120117 121NNCB03 Ngoại Ngữ cơ bản 16/02/2022 17h30 A218 8
Tống Gia Ân 21115061120201 121NNCB05 Ngoại ngữ cơ bản 16/02/2022 17h30 A218 9
TRẦN TIẾN ĐẠT 21115044120209 121NNCB06 Ngoại Ngữ cơ bản 16/02/2022 17h30 A218 10
TRẦN VĂN SANG 21115044120248 121NNCB06 Ngoại Ngữ cơ bản 16/02/2022 17h30 A218 11
VÕ THANH TÚC 21115044120265 121NNCB06 Ngoại Ngữ cơ bản 16/02/2022 17h30 A218 12
LÊ ĐỨC TOÀN 21115042120163 121NNCB07  Ngoại Ngữ cơ bản 16/02/2022 17h30 A218 13
Hoàng Trương Phi 21115042120246 121NNCB08 Ngoại Ngữ cơ bản 16/02/2022 17h30 A218 14
Lê Tiến Đạt 21115042120209 121NNCB08 Ngoại Ngữ cơ bản 16/02/2022 17h30 A218 15
THÁI NGUYỄN NHẬT HUY21115042120231 121NNCB08 Ngoại Ngữ cơ bản 16/02/2022 17h30 A218 16
TRẦN PHƯỚC VŨ 21115042120276 121NNCB08 Ngoại Ngữ cơ bản 16/02/2022 17h30 A218 17
VŨ MINH ANH 2111514110101 121NNCB08 Ngoại Ngữ cơ bản 16/02/2022 17h30 A218 18
Trần Đồng Chính 21115054120176 121NNCB09 Ngoại ngữ cơ bản 16/02/2022 17h30 A218 19
Võ Chí Quý 2111514110115 121NNCB12 Ngoại Ngữ cơ bản 16/02/2022 17h30 A218 20
Võ Văn Thắm 21115055120256 121NNCB12 Ngoại Ngữ cơ bản 16/02/2022 17h30 A218 21
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Nguyễn Phước Thuận 21115053120250 121NNCB13 Ngoại Ngữ cơ bản 16/02/2022 17h30 A218 22
Nguyễn Văn Huy 21115053120222 121NNCB13 Ngoại Ngữ cơ bản 16/02/2022 17h30 A218 23
HÀ VŨ HÙNG 15043120120 121NNCB15 Ngoại Ngữ cơ bản 16/02/2022 17h30 A218 24
PHẠM THẾ ANH 15043120101 121NNCB16 Ngoại Ngữ cơ bản 16/02/2022 17h30 A218 25
Phan Văn Hiếu 21115064120105 121NNCB16 Ngoại Ngữ cơ bản 16/02/2022 17h30 A218 26
Nguyễn Thị Diễm Mơ 21115061120151 121NNCB17 Ngoại Ngữ cơ bản 16/02/2022 17h30 A218 27
Cao Xuân Trung 21115061120144 121NNCB17 Ngoại Ngữ cơ bản 16/02/2022 17h30 A218 28
Lê Văn Tiến 21115061120140 121NNCB17 Ngoại Ngữ cơ bản 16/02/2022 17h30 A218 29
TRẦN HỮU LẸ 21115073120110 121NNCB19 Ngoại Ngữ cơ bản 16/02/2022 17h30 A218 30
Nguyễn ngọc trường an 2050541200103 121CNKHXH05Chủ Nghĩa xã hội khoa học 17/02/2022 17h30 A217 1
Lê Bảo Lộc 2050611200132 121CHD02 Cơ học đất 17/02/2022 17h30 A217 2
Đỗ huy ghi 2050611200110 121CHKCHTD02Cơ học kết cấu hệ tỉnh định 17/02/2022 17h30 A217 3
Nguyễn Văn Mẫn 1811504210123 121DLCM01 Đường lối CM của ĐCSVN 17/02/2022 17h30 A217 4
Trần Ngọc Thương 1811504210339 121DLCM01 Đường lối CM của ĐCSVN 17/02/2022 17h30 A217 5
Lê Đức Toàn 2111504212016 121GT108 Giải tích I 17/02/2022 17h30 A217 6
Hà Tấn Lên 1911504210221 121HTTMO01 Hệ thống thông minh trên ô tô 17/02/2022 17h30 A217 7
Trần Phúc Huy 2050541200129 121HTVT01 Hệ thống viễn thông 17/02/2022 17h30 A217 8
Trần Nguyễn Nhật Minh 21115054120130 121KNGT11 Kĩ năng giao tiếp 17/02/2022 17h30 A217 9
Lê công tuấn anh 2050512200105 121KNLDQL01 Kỹ năng lãnh đạo, quản lý 17/02/2022 17h30 A217 10
Nguyễn Văn Linh 1911505510250 121KNLVN01 Kỹ năng làm việc nhóm 17/02/2022 17h30 A217 11
TRẦN VĂN ĐẠT 2050551200121 121KTCB01 kỹ thuật cảm biến 17/02/2022 17h30 A217 12
Nguyễn Quang Đạt  2050541200110 121LSDCSVN01Lịch sử Đảng CSVN 17/02/2022 17h30 A217 13
Nguyễn Văn Hiển 2050541200121 121LSDCSVN01 Lịch sử Đảng CSVN 17/02/2022 17h30 A217 14
Phạm Ngọc Anh 2050431200102 121LSDCSVN04Lịch sử Đảng CSVN 17/02/2022 17h30 A217 15
Nguyễn Văn Đạt 2050541200110 LSĐCSVN01 Lịch sử Đảng CSVN 17/02/2022 17h30 A217 16
Phan Vũ Minh Nhật 2050551200203 121MD101 Máy Điện 1 17/02/2022 17h30 A218 1
Trần Khánh Nhân 21115041120227 121PLDC02 Pháp luật đại cương 17/02/2022 17h30 A218 2
Trần Đức Nông 21115041120231 121PLDC02  Pháp luật đại cương 17/02/2022 17h30 A218 3
Trịnh Nguyên Chương 21115041120203 121PLDC02  Pháp luật đại cương 17/02/2022 17h30 A218 4
Đoàn Ngọc Hiếu 2050531200142 121PLDC03 Pháp luật đại cương 17/02/2022 17h30 A218 5
Nguyễn Ngọc Gia Huy 21115061120246 121PLDC03 Pháp luật đại cương 17/02/2022 17h30 A218 6
Trịnh minh vũ 21115061120244 121PLDC03 Pháp luật đại cương 17/02/2022 17h30 A218 7
Trần Thế Nhân 21115044120231 121PLDC04 Pháp luật đại cương 17/02/2022 17h30 A218 8
Dương Đình Sang 2050421200220 121THML03 Triết học Mác-Lênin 17/02/2022 17h30 A218 9
Trần Hữu Quý 2050512200218 121HCM03 Tư tưởng Hồ Chí Minh 17/02/2022 17h30 A218 10
Huỳnh Trần Anh Nhật 2050411200202 121HCM06 Tư tưởng Hồ Chí Minh 17/02/2022 17h30 A218 11
VÕ VIẾT PHÚ 21115044120237 121VLCD03 Vật Lý Cơ - Điện 17/02/2022 17h30 A218 12
Nguyễn Anh Phương 1811504210235 121VLCQ01 Vật lý Cơ - Quang 17/02/2022 17h30 A218 13
Đặng Văn An 21115053120101 121VLCQ02  Vật lý Cơ - Quang 17/02/2022 17h30 A218 14
Nguyễn Đăng An 21115055120101 121VLDT01 Vật Lý Điện - Từ 17/02/2022 17h30 A218 15
Trần Văn Hiếu 21115051220286 121vldt05 Vật Lý Điện - Từ 17/02/2022 17h30 A218 16
Võ Tấn Hoàng Không 1811505310119 220NNCNC01 Ngoại ngữ chuyên ngành CNTT 17/02/2022 17h30 A218 17


